	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH HỌC TUẦN 7 LỚP 4/1
Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(04/10)
	Sáng 
	Toán
	Luyện tập
	Xem video Làm bài SGK 1,2,3 trang 26

	
	Chiều
	Tập đọc
	Những hạt thóc giống + Gà Trống và Cáo
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tin học
	Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(05/10)
	Sáng
	Toán
	Tìmsốtrungbìnhcộng
	Làm bài SGK 1abc,2 trang 27

	
	Chiều
	Chínhtả
	Những hạt thóc giống + Người viết truyện thật thà
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(06/10)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập (thay bài Luyện tập trang 28 không dạy)
	GV tự ra bài cho HS làm

	
	
	LTVC
	MRVT: Trung thực-Tự trọng + Danh từ
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn+ Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn
	Xem video làm ggf

	
	
	Âm nhạc
	
	Xem video

	Thứnăm
(07/10)
	Sáng
	Toán
	Biểu đồ
	Làm bài SGK 1,2ab trang29

	
	
	Mỹ thuật
	Ngày hội hóa trang
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Viết thư (kiểm traviết) + Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Thể dục
	Học động tác nhảy và điều hòa của bài TDPTC
	Trực tuyến 15h30-16h

	Thứsáu
(08/10)
	Sáng
	Lịch sử
	Nước Âu Lạc + Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 3 lesson 3 + Unit 4 lesson 1
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Biểuđồ (tt)
	1,2a trang31, 32

	
	
	Đạo đức
	Bàytỏ ý kiến (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf
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Từ ngày 25/10/2021 đếnngày29/10/2021
	Thứngày
	Buổi
	Mônhọc
	Tênbàihọc
	Ghichú

	Thứhai
(11/10)
	Sáng 
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài SGK 1,2 trang 33,34

	
	Chiều
	Tập đọc
	Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca+Chị em tôi
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tin học
	Tìm kiếm thông tin từ internet
	Xem video làm ggf

	Thứba
(12/10)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập (thay bài luyện tập chung trang35)
	GV tự ra bàicho HS

	
	Chiều
	Khoa học
	Một số cách bảo quản thức ăn + Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
	Trực tuyến 14h30-15h30

	Thứtư
(13/10)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập (thay bài luyện tập chung trang 36)
	GV tự ra bài cho HS làm

	
	Chiều
	LTVC
	Danh từ chung, danh từ riêng + MRVT: Trung thực-Tự trọng
	Trực tuyến14h30-15h30. BT3 chỉ tìm 3 từ ghép tổng hợp, 3 từ ghép phân loại

	
	
	Kĩ thuật
	Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (tiết 1)
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	
	Link youtube

	Thứnăm
(14/10)
	Sáng
	Toán
	Phép cộng
	 Xem video Làm bài SGK 1,2(dòng 1,3),3trang39

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	Chiều
	TLV
	Trả bài văn viết thư + Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Thể dục
	Ôn bài TDPTC
	Gửi video

	Thứsáu
(15/10)
	Sáng
	Địa lí
	Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn + Trung du Bắc Bộ

	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 4 lesson 2+3
	Trựctuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Phéptrừ
	 Xem video Làmbài1, 2(dòng 1), 3 trang40
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Từngày18/10/2021 đếnngày22/10/2021
	Thứngày
	Buổi
	Mônhọc
	Tênbàihọc
	Ghichú

	Thứhai
(04/10)
	Sáng 
	Toán
	Luyệntập
	Xem video Làm bài SGK 1,2,3 trang 26 

	
	Chiều
	Tin học
	Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài
	Xem video làmggf

	
	
	Tậpđọc
	Những hạt thócgiống + GàTrống và Cáo
	Trựctuyến 18h-19h

	Thứba
(05/10)
	Sáng
	Toán
	Tìm số trung bình cộng
	Làmbài SGK 1abc,2trang 27

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 3 lesson 3 + Unit 4 lesson 1
	Trựctuyến14 giờ 15 đến 15 giờ 15

	
	Chiều
	Chínhtả
	Những hạt thóc giống + Người viết truyện thật thà
	HS tựviếtbài ở nhà

	Thứtư
(06/10)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập (thay bài Luyện tập trang 28 không dạy)
	GV tự ra bài cho HS làm

	
	
	Khoa học
	Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn+ Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Âm nhạc
	
	Xem video

	
	
	LTVC
	MRVT: Trung thực-Tự trọng + Danh từ
	Trực tuyến 18h-19h

	Thứnăm
(07/10)
	Sáng
	Toán
	Biểu đồ
	Làm bài SGK 1,2ab trang 29

	
	
	Mỹ thuật
	Ngày hội hóa trang
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Viếtthư (kiểmtraviết) + Đoạnvăntrongbàivănkểchuyện

	Trực tuyến 18h-19h

	
	
	Thể dục
	Học động tác nhảy và điều hòa của bài TDPTC
	Trực tuyến14 giờ30 đến 15 giờ

	Thứsáu
(08/10)
	Sáng
	Toán
	Biểu đồ (tt)
	1,2a trang 31, 32

	
	
	Đạo đức
	Bày tỏ ý kiến (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Lịch sử
	Nước Âu Lạc + Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
	Trực tuyến 18h-19h
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Từngày25/10/2021 đếnngày29/10/2021
	Thứngày
	Buổi
	Mônhọc
	Tênbàihọc
	Ghichú

	Thứhai
(11/10)
	Sáng 
	Toán
	Luyệntập
	Làmbài SGK 1,2  trang 33,34

	
	Chiều
	Tin học
	Tìmkiếmthông tin từ internet
	Xem video làmggf

	
	
	Tậpđọc
	NỗidằnvặtcủaAn-đrây-ca+Chịemtôi
	Trựctuyến 18h-19h

	Thứba
(12/10)
	Sáng
	Toán
	Ôntập (thaybàiluyệntậpchungtrang 35)
	GV tự ra bàicho HS

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 4 lesson 2+3
	Trựctuyến14 giờ 15 đến 15 giờ 15

	
	Chiều
	Khoa học
	Mộtsốcáchbảoquảnthứcăn + Phòngmộtsốbệnh do thiếuchấtdinhdưỡng
	Trựctuyến 18h-19h

	Thứtư
(13/10)
	Sáng
	Toán
	Ôntập (thaybàiluyệntậpchungtrang 36)
	GV tự ra bàicho HS làm

	
	Chiều
	Kĩthuật
	Khâughéphaimépvảibằngmũikhâuthường (tiết 1)
	HS tựthựchiện ở nhà

	
	
	Âmnhạc
	
	Link youtobe

	
	
	LTVC
	Danh từchung, danhtừriêng + MRVT: Trung thực-Tựtrọng
	Trựctuyến 18h-19h BT3 chỉtìm 3 từghéptổnghợp, 3 từghépphânloại

	Thứnăm
(14/10)
	Sáng
	Toán
	Phépcộng
	 Xem video Làmbài SGK 1,2(dòng 1,3),3trang 39

	
	
	Mỹthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmcủahọcsinh
	Gửibảnnhậnxét

	
	Chiều
	Thểdục
	Ônbài TDPTC
	Gửi video

	
	
	TLV
	Trảbàivănviếtthư + Luyệntậpxâydựngđoạnvănkểchuyện

	Trựctuyến 18h-19h

	Thứsáu
(15/10)
	Sáng
	Địalí
	Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn + Trung du Bắc Bộ

	Xem video làmggf

	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Phéptrừ
	 Xem video Làmbài1, 2(dòng 1), 3 trang 40
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Từngày18/10/2021 đếnngày22/10/2021
	Thứngày
	Buổi
	Mônhọc
	Tênbàihọc
	Ghichú

	Thứhai
(04/10)
	Sáng 
	Tậpđọc
	Nhữnghạtthócgiống + GàTrốngvà Cáo
	Trựctuyến 8h30 đến 9h30

	
	Chiều
	Toán
	Luyệntập
	Xem video Làmbài SGK 1,2,3 trang 26

	
	
	Tin học
	Sửdụngthiếtbịlưutrữngoài
	Xem video làmggf

	Thứba
(05/10)
	Sáng
	Toán
	Tìmsốtrungbìnhcộng
	Làmbài SGK 1abc,2trang 27

	
	Chiều
	Chínhtả
	Nhữnghạtthócgiống + Ngườiviếttryệnthậtthà
	HS tựviếtbài ở nhà

	Thứtư
(06/10)
	Sáng
	Toán
	Ôntập (thaybàiLuyệntậptrang 28 khôngdạy)
	GV tự ra bàicho HS làm

	
	
	LTVC
	MRVT: Trung thực-Tựtrọng + Danh từ
	Trựctuyến 8h30 đến 9h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Sửdụnghợplícácchấtbéovàmuốiăn+ Ănnhiềurauvàquảchín. Sửdụngthựcphẩmsạchvà an toàn
	Xem video làmggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 3 lesson 3 + Unit 4 lesson 1
	Trựctuyến 14h15 đến 15h30

	
	
	Âmnhạc
	ÔnbàihátEmyêuhòabình
Bàitậpđộcaovàtiếttấu
	Xem video

	Thứnăm
(07/10)
	Sáng
	TLV
	Viếtthư (kiểmtraviết) + Đoạnvăntrongbàivănkểchuyện

	Trựctuyến 8h30 đến 9h30

	
	
	Mỹthuật
	Ngàyhộihóatrang
	Gửi video

	
	Chiều
	Toán
	Biểuđồ
	Làmbài SGK 1,2ab trang 29

	
	

	Thứsáu
(08/10)
	Sáng
	Lịchsử
	Nước Âu Lạc + Nước ta dướiáchđôhộcủacáctriềuđạiphongkiếnphương Bắc
	Trựctuyến 8h30 đến 9h30

	
	
	Thểdục
	Học độngtácchânvàđộngtáclưngbụngcủabài TDPTC
	Trựctuyến 14h30-15h15

	
	Chiều
	Toán
	Biểuđồ (tt)
	1,2a trang 31, 32

	
	
	Đạođức
	Bàytỏ ý kiến (tiết 1+2)
	Xem video làmggf
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Từngày25/10/2021 đếnngày29/10/2021
	Thứngày
	Buổi
	Mônhọc
	Tênbàihọc
	Ghichú

	Thứhai
(11/10)
	Sáng 
	Tậpđọc
	NỗidằnvặtcủaAn-đrây-ca+Chịemtôi
	Trựctuyến 8h30 đến 9h30

	
	Chiều
	Toán
	Luyệntập
	Làmbài SGK 1,2  trang 33,34

	
	
	Tin học
	Tìmkiếmthông tin từ internet
	Xem video làmggf

	Thứba
(12/10)
	Sáng
	Toán
	Ôntập (thaybàiluyệntậpchungtrang 35)
	GV tự ra bàicho HS

	
	Chiều
	Khoa học
	Mộtsốcáchbảoquảnthứcăn + Phòngmộtsốbệnh do thiếuchấtdinhdưỡng
	Trựctuyến 8h30 đến 9h30

	Thứtư
(13/10)
	Sáng
	Toán
	Ôntập (thaybàiluyệntậpchungtrang 36)
	GV tự ra bàicho HS làm

	
	Chiều
	LTVC
	Danh từchung, danhtừriêng + MRVT: Trung thực-Tựtrọng
	Trựctuyến 8h30 đến 9h30. BT3 chỉtìm 3 từghéptổnghợp, 3 từghépphânloại

	
	
	Kĩthuật
	Khâughéphaimépvảibằngmũikhâuthường (tiết 1)
	HS tựthựchiện ở nhà

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 4 lesson 2+3
	Trựctuyến 14h15 đến 15h30

	
	
	Âmnhạc
	
	Link youtobe

	Thứnăm
(14/10)
	Sáng
	TLV
	Trảbàivănviếtthư + Luyệntậpxâydựngđoạnvănkểchuyện

	Trựctuyến 8h30 đến 9h30

	
	
	Mỹthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmcủahọcsinh
	Gửibảnnhậnxét

	
	Chiều
	Toán
	Phépcộng
	Xem video Làmbài SGK 1,2(dòng 1,3),3trang 39

	
	
	
	
	

	Thứsáu
(15/10)
	Sáng
	Địalí
	Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn + Trung du Bắc Bộ

	Xem video làmggf

	
	
	Thểdục
	Ônbài TDPTC
	Xem video

	
	Chiều
	Toán
	Phéptrừ
	 Xem video Làmbài1, 2(dòng 1), 3 trang 40












